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KẾ HOẠCH 

Xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

trên địa bàn xã Ngọc Trạo, giai đoạn 2022 - 2025 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 278/KH-UBND, ngày 05/12/2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện về việc xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Thạch Thành, giai đoạn 2022 - 

2025,  

Để Kiểm soát hiệu quả bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn 

xã và ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh DTLCP từ bên ngoài vào; xây 

dựng thành công các cở sở chăn nuôi, chuỗi liên kết chăn nuôi, vùng an toàn 

dịch bệnh (ATDB) DTLCP, tiến tới xây dựng vùng ATDB cấp xã; góp phần 

thực hiện thành công chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2025; 

UBND xã Ngọc Trạo ban hành “Kế hoạch xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an 

toàn dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Ngọc Trạo, giai đoạn 2022 

- 2025”, với các nội dung sau:  

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung  

Đến năm 2025 xây dựng các cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn xã đạt vùng 

an toàn dịch bệnh (ATDB) đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.  

2. Mục tiêu cụ thể  

- Giai đoạn 2024 - 2025, có 90% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa và 

80% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ (theo quy định tại Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ) trên địa bàn xã trên áp dụng 

các biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học.  

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phân tích các đặc điểm dịch tễ và 

đặc điểm lây lan bệnh DTLCP, có giải pháp phòng, chống phù hợp và hiệu 

quả. 

Tổ chức kiểm soát tốt dịch bệnh, chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý 

kịp thời, dứt điểm các ổ dịch mới phát sinh ngay trong diện hẹp.  

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN  

1. Đối tượng, phạm vi  

- Loại bệnh: Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.  



- Loại động vật: Lợn.  

- Địa bàn: Trên địa bàn 03 thôn trọng điểm về chăn nuôi của xã gồm: 

Ngọc Trạo; Dọc Dành; Thiểm Niêm.  

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2025.  

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

1. Thông tin tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn xây dựng vùng, cơ sở an 

toàn dịch bệnh  

- Xây dựng một chiến lược truyền thông nguy cơ hiệu quả, đa dạng hóa 

các thông điệp truyền thông, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tương tác 

hiệu quả với các phương tiện thông tin truyền thông; xây dựng và in ấn các tài 

liệu tuyên truyền bao gồm tờ rơi, pano áp phích, sách chuyên đề để tuyên 

truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về tính chất nguy hiểm của bệnh 

DTLCP.  

- Thực hiện thông tin tuyên truyền về quyền lợi và ý nghĩa của việc xây 

dựng vùng, cơ sở ATDB động vật.  

- Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, công tác phòng 

chống dịch bệnh trên đàn lợn; hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng nhận 

ATDB; cung cấp tài liệu, tờ bướm tuyên truyền về nội dung phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm.  

2. Thực hiện công tác phòng, chống dịch xây dựng vùng toàn dịch bệnh  

2.1. Công tác tiêm phòng và vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường  

- Hằng năm, Ban chỉ đạo PCDBGSGC xã xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện công tác phòng, chống dịch, công tác tiêm phòng và công tác vệ sinh 

tiêu độc, khử trùng môi trường, công tác giám sát định kỳ, đột xuất và giám sát 

sau tiêm phòng.  

- Cấp giấy chứng nhận tiêm phòng cho các hộ, trang trại chăn nuôi để 

quản lý, theo dõi, kiểm tra đối chiếu; tổ chức các Đoàn kiểm tra giám sát công 

tác tiêm phòng.  

2.2. Công tác kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật  

- Thực hiện việc kiểm dịch vận chuyển theo quy định của Luật thú y và 

các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y. 

- Kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm 

động vật lưu thông ra vào và đi qua địa bàn xã tại để bảo đảm kiểm soát có 

hiệu quả việc vận chuyển lợn và sản phẩm gia súc.  

- Ban chỉ đạo PCDBGSGC xã phối kết hợp với các cơ quan chức năng 

như quản lý thị trường, công an và chính quyền các cấp trong việc kiểm tra, 

kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm về kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển 

động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn xã.  

2.3. Công tác kiểm soát giết mổ động vật  



- Tăng cường quản lý nhà nước về công tác giết mổ trên địa bàn xã; tổ 

chức, sắp xếp lại các cơ sở giết mổ; kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận an toàn 

thực phẩm cho các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.  

- Kiểm tra giám sát thực hiện đúng quy trình kiểm soát giết mổ lợn trước 

và sau giết mổ. Xử lý đúng quy trình khi phát hiện lợn bị bệnh tại các cơ sở 

giết mổ theo quy định.  

2.4. Công tác vệ sinh thú y và xử lý lợn mắc bệnh truyền nhiễm  

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá vệ sinh thú y đối với các trang trại chăn 

nuôi; cơ sở thu gom, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; cơ sở giết mổ 

gia súc; cơ sở cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật.  

- Phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra chặt chẽ các sản phẩm 

động vật; cơ sở sơ chế, chế biến, dự trữ thực phẩm nhằm đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.  

- Thực hiện xử lý lợn mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định; có kế hoạch 

bố trí địa điểm tiêu hủy động vật mắc bệnh theo quy định.  

2.5. Công tác khai báo, báo cáo dịch  

- Củng cố hệ thống khai báo, giám sát dịch bệnh từ cơ sở chăn nuôi, buôn 

bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm để kịp thời phát hiện và xử lý dịch 

bệnh.  

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền tập huấn về công tác khai báo, giám sát, 

khống chế dịch bệnh; thực hiện khai báo, báo cáo dịch bệnh động vật; báo cáo 

định kỳ, báo cáo đột xuất khi dịch bệnh xảy ra theo quy định.  

3. Chăn nuôi lợn an toàn sinh học  

- Chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng và nhân rộng các mô hình cơ sở chăn 

nuôi, chuỗi sản xuất, vùng chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học phù hợp với 

điều kiện và quy mô chăn nuôi. 

- Kê khai, cập nhật, khai báo hoạt động chăn nuôi với chính quyền xã,   

đảm bảo khoảng cách an toàn trong chăn nuôi theo quy định tại Điều 55 và 

Điều 56 của Luật Chăn nuôi; Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT ngày 

22/11/2019 và Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2019 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).  

- Áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực 

hành chăn nuôi tốt: cách ly, vệ sinh, sát trùng bằng hóa chất, bằng vôi; đầu tư, 

nâng cấp cơ sở vật chất, dụng cụ chăn nuôi bảo đảm áp dụng có hiệu quả các 

biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, cụ thể:  

+ Cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa, nhỏ và chăn nuôi nông hộ: Thực 

hiện theo các nội dung hướng dẫn của Bộ nông nghiệp PTNT, Chi cục Chăn 

nuôi Thú y Thanh Hóa.  

4. Công tác giám sát dịch bệnh  

4.1. Giám sát lâm sàng (giám sát bị động)  



- Mục đích phát hiện sớm các ca bệnh để khoanh vùng, dập dịch kịp thời, 

giảm thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra và hạn chế sự lây lan của dịch 

bệnh.  

- Cán bộ thú y xã và người chăn nuôi thường xuyên theo dõi, giám sát đàn 

gia súc trong suốt quá trình nuôi; nếu thấy gia súc có biểu hiện của bệnh 

DTLCP phải báo cáo ngay cho xã và Ban chỉ đạo PCDBGSGC xã để tổ chức 

điều tra, xác minh và kịp thời tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh.  

- Ban chỉ đạo PCDBGSGC xã phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp huyện tổ chức điều tra ổ dịch, lấy mẫu của gia súc mắc bệnh, nghi mắc 

bệnh để chẩn đoán xác định bệnh và típ vi rút, phục vụ cho công tác phòng, 

chống dịch.  

4.2. Giám sát lưu hành vi rút (giám sát chủ động)  

- Hàng năm, Ban chỉ đạo PCDBGSGC xã phối hợp với Phòng Nông 

nghiệp PTNT tham mưu cho UBND xã xây dựng và tổ chức thực hiện kế 

hoạch giám sát lưu hành vi rút DTLCP trên địa bàn xã để nắm bắt tình hình 

dịch bệnh, cảnh báo nguy cơ, đánh giá tương đồng vắc xin làm căn cứ quyết 

định lựa chọn chủng loại vắc xin phù hợp và phục vụ cho công tác phòng, 

chống dịch bệnh trên địa bàn xã đảm bảo hiệu quả. 

4.3. Giám sát bảo hộ sau tiêm phòng tại các vùng, cơ sở xây dựng ATDB 

Thực hiện việc giám sát tiêm phòng, lấy mẫu huyết thanh kiểm tra tỷ lệ bảo hộ 

sau tiêm phòng tại các vùng, cơ sở xây dựng ATDB đối với bệnh DTLCP.  

5. Công tác thẩm định, công nhận vùng, cơ sở ATDB động vật  

- Ban chỉ đạo PCDBGSGC xã hướng dẫn các thôn, chủ trang trại chăn 

nuôi nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận vùng, cơ sở ATDB.  

- Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành lập Đoàn thẩm định, 

công nhận các cơ sở ATDB và trình Cục Thú y thẩm định, công nhận, gia hạn 

công nhận các vùng ATDB theo quy định.  

6. Nâng cao năng lực cán bộ thú y  

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức tập huấn để 

nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn phòng chống dịch bệnh cho 

cán bộ thú y xã, (thú y trang trại) phục vụ các mục tiêu xây dựng vùng, cơ sở 

ATDB.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Kinh phí thực hiện Kế hoạch xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã, giai đoạn 2022 - 2025, theo quy 

định hiện hành của Nhà nước. Ngân sách xã đảm bảo kinh phí cho các hoạt 

động gồm những nội dung chính: Hỗ trợ chi trả công tiêu hủy lợn mắc bệnh, 

công cho cán bộ y tế, thú y và các lực lượng tham gia công tác phòng, chống 

dịch; tổ chức thông tin, tuyên truyền, hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết kế 

hoạch. Hàng năm Ban chỉ đạo phòng chống dịch gia súc, gia cầm xã xây dựng 



dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch; Kế toán –Tài chính thẩm định, rà soát 

chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trình Chủ tịch 

UBND xã xem xét, quyết định.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Căn cứ nội dung của bản Kế hoạch này, các ban, ngành và các thôn trên 

địa bàn tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp Kế hoạch xây 

dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa 

bàn xã Ngọc Trạo, giai đoạn 2022 – 2025. Một số yêu cầu cụ thể như sau:  

1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm xã là đầu mối 

điều phối, chỉ đạo các hoạt động ứng phó khẩn cấp trong xã theo bản Kế hoạch 

này. Căn cứ tình hình thực tế, Thường trực Ban chỉ đạo tham mưu, đề xuất với 

Trưởng Ban chỉ đạo, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành và các thôn trên địa bàn 

triển khai các biện pháp bổ sung cho phù hợp.  

2. Ban chỉ đạo PCDBGSGC xã   

- Tham mưu cho UBND xã kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các 

biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP tại các thôn theo quy định của Luật thú 

y; Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để giảm thiểu nguy 

cơ phát sinh dịch bệnh DTLCP.  

- Chỉ đạo các thôn tăng cường tuyên truyền và áp dụng biện pháp chăn 

nuôi an toàn sinh học. Triển khai thực hiện kê khai chăn nuôi theo theo quy 

định tại Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2019 và Thông tư số 

23/2019/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2019 của Bộ NN&PTNT.  

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã kế hoạch hỗ trợ tiền công phục vụ 

công tác, phòng chống bệnh DTLCP trên địa bàn xã.  

- Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo quy 

định của Luật thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Tổ chức thực hiện 

các quy định của Luật chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn Luật chăn nuôi để 

giảm thiểu nguy cơ phát sinh dịch bệnh DTLCP.  

- Cập nhật thường xuyên về tình hình bệnh DTLCP, kịp thời tham mưu 

các giải pháp chỉ đạo và kế hoạch ứng phó phù hợp. Xây dựng kế hoạch lấy 

mẫu giám sát dịch bệnh định kỳ chủ động, bị động khi có hiện tượng gia súc 

mắc bệnh trên địa bàn xã phù hợp điều kiện thực tế.  

- Thực hiện kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y 

tại hộ giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm và tại các chợ kinh doanh buôn 

bán, vận chuyển gia súc, gia cầm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn dịch bệnh 

xâm nhiễm địa bàn xã.  

- Tổ chức tập huấn công tác phòng chống bệnh DTLCP cho các hộ chăn 

nuôi; các hộ giết mổ thịt gia súc, gia cầm để các hộ chủ động trong công tác 

phòng chống bệnh DTLCP.  

- Báo cáo tình hình dịch bệnh về huyện và UBND xã; tổng hợp, đề xuất 

nhu cầu kinh phí phục vụ hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn xã, gửi Ban 



chỉ đạo phòng chống dịch gia súc, gia cầm xã trình chủ tịch UBND xã xem xét, 

phê duyệt  

- Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, diễn biến và vận chuyển 

buôn bán gia súc để có giải pháp bảo đảm lưu thông, tránh gây bất ổn về thị 

trường trên địa bàn xã. 

3. Công chức Kế toán - Tài chính   

Chủ trì thẩm định kinh phí phục vụ hoạt động phòng chống dịch theo quy 

định. Đảm bảo kinh phí thực hiện “Kế hoạch xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi 

an toàn dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã, giai đoạn 2022 - 2025”, 

trình Chủ tịch UBND xã xem xét, quyết định.  

4. Công chức Địa chính XD NN và Môi trường 

Phối hợp với Ban chỉ đạo PCDBGSGC xã  hướng dẫn các thôn biện pháp 

xử lý môi trường phục vụ công tác phòng chống bệnh DTLCP.  

5. Công chức Văn Hoá, Đài truyền thanh xã  

- Thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh 

DTLCP và các biện pháp phòng chống dịch; có chuyên mục riêng về phòng 

chống bệnh DTLCP trên địa bàn xã.  

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người chăn nuôi và cộng đồng nắm 

vững, nắm chắc hiểu rõ mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng chống bệnh 

DTLCP và các chính sách hỗ trợ công tác phòng chống dịch theo quy định.  

- Phối hợp Ban chỉ đạo PCDBGSGC xã  xây dựng và triển khai Kế hoạch 

tuyên truyền “Xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi trên địa bàn xã, giai đoạn 2022 – 2025”.  

6. Trạm Y tế xã 

- Phối hợp Ban chỉ đạo PCDBGSGC xã thực hiện hiệu quả công tác 

phòng, chống bệnh DTLCP và các loại dịch bệnh lây nhiễm từ động vật sang 

người, đảm bảo sức khoẻ cộng đồng.  

- Chủ trì phối hợp với các thôn và các ngành có liên quan kiểm tra việc 

thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm đối với các 

trường hợp vi phạm công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.  

7. Công an xã  

- Chỉ đạo lực lượng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo dõi, nắm tình 

hình, lập danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận 

chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, nghi nhập lậu; phối hợp 

với các lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của 

pháp luật; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động, răn đe nhằm chủ động 

phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.  

- Bố trí lực lượng tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm dịch động 

vật, khi có yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện. 

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức, đoàn thể cấp xã  



- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ 

chức các hoạt động truyền thông về Xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn 

dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã, giai đoạn 2022 - 2025, trong 

mạng lưới tổ chức hội từ xã tới cơ sở và cộng đồng.  

12. Trưởng thôn các thôn trên địa bàn xã  

- Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác tổ chức thực hiện 

phòng, chống dịch và xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh đối với bệnh DTLCP 

trên địa bàn quản lý.   

- Theo dõi, giám sát dịch bệnh đến tận xóm, hộ chăn nuôi, tiếp nhận và 

báo cáo thông tin về dịch bệnh động vật. Phát hiện sớm các ổ dịch nhằm kịp 

thời bao vây, khống chế không để dịch lây lan.  

Giao Ban chỉ đạo PCDBGSGC xã phối hợp với các ban, ngành đơn vị liên 

quan chỉ đạo các thôn tổ chức, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và triển khai thực 

hiện các nội dung trong kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện định kỳ báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã./. 

 
Nơi nhận:  
- Phòng NN&PTNT (để b/c);  

- TT: ĐU, HĐND huyện (để b/c);  

- Các ban, ngành xã;  

- Thành viên BCĐ PCD xã;  

- 05 trưởng thôn trên địa bàn;  

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Quách Văn Thủy 
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